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Ngày giảng 

     

Sĩ số 

     

 

Tiết 43:  

KIỂM TRA HỌC KỲ II   

MÔN: ĐỊA LÝ- LỚP 8 

( ĐỀ SỐ 01) 

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA  

 Kiểm tra mức độ đạt chuẩn  KTKN của HS về : 

1. Kiến thức:  

- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá nhận thức kiến thức của HS học kì II qu a các thành 

phần tự nhiên: Địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, sinh vật, kinh tế - xã hội. 

2. Kĩ năng:  

- Giải thích được vì sao nước ta có nhiều sông nh ưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn 

và dốc  

- Liên hệ được thực tế một  vài nguyên nhân làm cho nước sô ng bị ô nhiễm.  

- Vẽ được biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước 

ta và rút ra nhận xét.  

3. Thái độ:  

- Học sinh có thái độ tự giác, độc lập và tích cực làm bài  

4. Định hướng hình thành các năng lực:   

- Năng lực chung: Năng lực tự hoc, ôn lại kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, năng 

lực sáng tạo, tư duy. 

- Năng lực riêng: Năng lực tư duy tổng hợp, sử dụng số liệu th ống kê 

II. Hình thức kiểm tra.  

1. Hình thức : TNKQ (30%) + Tự luận (70%)  

2. Cách tổ chức kiểm tra:  HS làm bài tại lớp với thời lượng 45 phút.  

III. MA TRẬN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN

KQ
	TNTL
	TN

KQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	TN

KQ
	TN

TL
	

	Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam


	Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta


	.


	
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

	Vùng biển Việt Nam
	Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta
	Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	4
1
10%
	
	2

0,5

2,5%
	
	
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 12,5%

	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
	.
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm:1,5

Tỉ lệ: 15%
	1

0,25

2,5%
	1

2
20%
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 20,5%

	Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
	
	
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	
	1

2
20
	3

0,75

7,5
	
	
	
	
	
	Số câu: 4

Số điểm: 2,75

Tỉ lệ: 27,5%

	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam


	Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam
	Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất.
	Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

 Tỉ lệ: 25%
	1

0,25

2,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	1
2

20
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

 Tỉ lệ: 25%

	Chủ đề: Đất và Sinh vật
	So sánh được các loại đất
	
	
	
	
	

	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	1

0,25

2,5
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,25
 Tỉ lệ: 2,5%

	Số câu: 15

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	11
6,25
62,5 %
	7
1,75

17,5%
	1

2
20%
	Số câu: 19
Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


              Ngày........tháng........năm 2022
Họ và tên:…………….....................…                    KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Lớp:8......…                                                                       Môn: Địa lí 8
                                                                                         Thời gian: 45 phú
	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	
	


	Điểm


	Lời phê của thầy/cô giáo




ĐỀ BÀI

        Phần I.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu trả lời đúng đạt  0,25 điểm)
Câu 1: Môi trường biển Việt Nam bị ô nhiễm do:

A. Chế độ gió, chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí.                                                  

B. Chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí, chất thải công nghiệp.

C. Chế độ triều, khai thác dầu khí, chất thải công nghiệp.

D. Chế độ nhiệt, chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí.                                                                                                

Câu 2:  Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu?

A. 1 triệu km2                                                   B. 1,5 triệu km2

C. 2 triệu km2                                                   D. 3 triệu km2
Câu 3: Nước ta có mấy miền khí hậu?
A. 3 miền                                                          B. 6 miền

C. 4 miền                                                          D. 5 miền

Câu 4: Điểm cực Bắc trên phần đất liền của nước ta nằm ở tỉnh nào?

A. Hà Giang                                                      B. Lào Cai

C. Điện Biên                                                     D. Lai Châu

Câu 5. Tỷ lệ đồi núi của nước ta là:

A. 1/4 diện tích 




B. 3/4 diện tích
C. 2/3 diện tích 




D. 1/3 diện tích

Câu 6. Các dãy núi Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều cùng chạy theo hướng:

A. Vòng cung 




B. Tây Bắc – Đông Nam
C. Đông Bắc - Tây Nam 



D. Bắc – Nam

Câu 7. Đường bờ biển của Việt Nam dài là:

A. 4450km 





B. 2360km
C. 3260km 





D. 1650km

Câu 8: Miền khí hậu có mưa lệch về mùa thu – đông là

A. Miền khí hậu phía Bắc

B. Miền khí hậu Đông Trường Sơn

C. Miền khí hậu phía Nam

D. Miền khí hậu Biển Đông

Câu 9: Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng đông bắc tác động đến miền Bắc nước ta gây ra thời tiết:
A. Lạnh khô.




           B. Nóng ẩm.

C. Lạnh và có mưa phùn.



D. Nóng khô.


Câu 10. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long 




B. Vinh Nha Trang
C. Vịnh Văn Phong 



D. Vịnh Cam Ranh

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?

A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..

B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ

C. Một số sông đóng băng vào mùa đông
D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn

Câu 12: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là

A. Sông bắt nguồn từ trong nước
B. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.

C. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.

D. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
Câu 13: Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN được thành lập vào năm nào ?
	A. 1967
	C. 1969

	B. 1968
	D. 1970


Câu 14: Tính đến năm 2010, các thành viên của ASEAN bao gồm:
A. 7 nước                                                               C. 9 nước     

B. 8 nước                                                               D. 10 nước 

Câu 15. Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào:

	A. Năm 1990
	B. Năm 1995

	C. Năm 1997
	D. Năm 1999


Câu 16. Quốc gia còn lại trong khu vực Đông Nam Á chưa ra nhập ASEAN:

	A. Cam-pu-chia
	B. Thái Lan

	C. Xin-ga-po
	D. Đông Ti-mo


II. Tự luận ( 6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) 

   a. Vì sao nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc? 
   b. Từ thực tiễn của địa phương, em hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? 
Câu 18: (2 điểm) Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Câu 19: (2 điểm) Nêu đặc điểm của khí hậu nước ta?

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 ĐIỂM)( Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25đ)
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11
	C12
	C13
	14
	C15
	16

	B
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	D


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Tổng

	17
	a. Nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc vì:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa lớn, địa hình cắt xẻ => nhiều sông ngòi.

- Lãnh thổ hẹp ngang => sông nhỏ, ngắn. 

- Khoảng 3/4 diện tích lảnh thổ là đồi núi, nhiều vùng núi lan ra sát biển => dốc. 

b. Những nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước sông: 

- Rác thải và chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, đô thị; các hóa chất thải độc hại từ các khu công nghiệp; phân hóa học, thuốc trừ sâu ở các đồng ruộng...
	0,5

0,5

0,5

0, 5
	2 điểm



	18
	Đặc điểm chung của địa hình nước ta:

- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc – đông nam. 

- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và vòng cung.


	0,5

0,5

0,5

0,5
	2 điểm



	19

	Đặc điểm của khí hậu nước ta:

a, Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Nhiệt độ trung bình năm cao: trên 210C.

- Lượng mưa : 1500 – 2000mm/năm. Độ ẩm trên 80% rất cao.

- Có hai mùa: khô và mưa (gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam).

b, Tính chất đa dạng và thất thường

- Tính đa dạng: Chia làm bốn miền khí hậu khác nhau: Phía Bắc, Đông Trường Sơn, Phía Nam, miền khí hậu Biển Đông

- Tính thất thường: Nhiệt độ trung bình thay đổi qua các năm, lượng mưa mỗi năm một khác. Có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn.
	1
1
	2 điểm
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Tiết 43: 

 KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN: ĐỊA LÝ- LỚP 8

( ĐỀ SỐ 02)

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

 Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN của HS về :
1. Kiến thức: 

- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá nhận thức kiến thức của HS học kì II qua các thành phần tự nhiên: Địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, sinh vật, kinh tế - xã hội.
2. Kĩ năng: 
- Giải thích được vì sao nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc 

- Liên hệ được thực tế một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm. 
- Vẽ được biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét. 

3. Thái độ: 

- Học sinh có thái độ tự giác, độc lập và tích cực làm bài

4. Định hướng hình thành các năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự hoc, ôn lại kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tư duy.
- Năng lực riêng: Năng lực tư duy tổng hợp, sử dụng số liệu thống kê

II. Hình thức kiểm tra.

1. Hình thức : TNKQ  + Tự luận 

2. Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài tại lớp với thời lượng 45 phút.

III. MA TRẬN

	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN

KQ
	TNTL
	TN

KQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	TN

KQ
	TN

TL
	

	Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam


	Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta


	.


	
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

	Vùng biển Việt Nam
	Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta
	Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	4
1
10%
	
	2

0,5

5%
	
	
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 10,5%

	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
	.
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm:2,5

Tỉ lệ: 25%
	1

0,25

2,5%
	1

2
20%
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%

	Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
	Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
	
	
	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm:2,75

Tỉ lệ: 27,5%
	
	1

2
20
	3

0,75

5
	
	
	
	
	
	Số câu: 4

Số điểm: 2,75

Tỉ lệ: 27,5%

	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam


	Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam
	Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông
	
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

 Tỉ lệ: 25%
	1

0,25

2,5%
	
	1

0,25

2,5%
	1

2

20%
	
	
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

 Tỉ lệ: 25%

	Chủ đề: Đất và Sinh vật
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	1
0,25

2,5
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
 Tỉ lệ: 2,5

	Số câu: 15

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	11
6,25
62,5 %
	8
3,75

37,5%
	
	Số câu: 19
Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


              Ngày........tháng........năm 2022
Họ và tên:…………….....................…                    KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Lớp:8......…                                                                       Môn: Địa lí 8
                                                                                         Thời gian: 45 phú
	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	
	


	Điểm


	Lời phê của thầy/cô giáo




ĐỀ BÀI

        Phần I.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu trả lời đúng đạt  0,25 điểm)
Câu 1: Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng đông bắc tác động đến miền Bắc nước ta gây ra thời tiết:
A. Lạnh khô.




           B. Nóng ẩm.

C. Lạnh và có mưa phùn.



D. Nóng khô.


Câu 2. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long 




B. Vinh Nha Trang
C. Vịnh Văn Phong 



D. Vịnh Cam Ranh

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?

A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..

B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ

C. Một số sông đóng băng vào mùa đông
D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn

Câu 4: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là

A. Sông bắt nguồn từ trong nước
B. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.

C. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.

D. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
Câu 5: Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN được thành lập vào năm nào ?
	A. 1967
	C. 1969

	B. 1968
	D. 1970


Câu 6: Tính đến năm 2010, các thành viên của ASEAN bao gồm:
  A.  7 nước                                                               C. 9 nước     

  B.  8 nước                                                               D. 10 nước 
Câu 7. Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào:

	A. Năm 1990
	B. Năm 1995

	C. Năm 1997
	D. Năm 1999


Câu 8. Quốc gia còn lại trong khu vực Đông Nam Á chưa ra nhập ASEAN:

	A. Cam-pu-chia
	B. Thái Lan

	C. Xin-ga-po
	D. Đông Ti-mo


Câu 9: Môi trường biển Việt Nam bị ô nhiễm do:

A. Chế độ gió, chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí.                                                  

B. Chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí, chất thải công nghiệp.

C. Chế độ triều, khai thác dầu khí, chất thải công nghiệp.

D. Chế độ nhiệt, chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí.                                                                                                

Câu 10:  Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu?

A. 1 triệu km2                                                   B. 1,5 triệu km2

C. 2 triệu km2                                                   D. 3 triệu km2
Câu 1: Nước ta có mấy miền khí hậu?
A. 3 miền                                                          B. 6 miền

C. 4 miền                                                          D. 5 miền

Câu 12: Điểm cực Bắc trên phần đất liền của nước ta nằm ở tỉnh nào?

A. Hà Giang                                                      B. Lào Cai

C. Điện Biên                                                     D. Lai Châu

Câu 13. Tỷ lệ đồi núi của nước ta là:

A. 1/4 diện tích 




B. 3/4 diện tích
C. 2/3 diện tích 




D. 1/3 diện tích

Câu 14. Các dãy núi Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều cùng chạy theo hướng:

A. Vòng cung 




B. Tây Bắc – Đông Nam
C. Đông Bắc - Tây Nam 



D. Bắc – Nam

Câu 15. Đường bờ biển của Việt Nam dài là:

A. 4450km 





B. 2360km
C. 3260km 





D. 1650km

Câu 16: Miền khí hậu có mưa lệch về mùa thu – đông là

A. Miền khí hậu phía Bắc

B. Miền khí hậu Đông Trường Sơn

C. Miền khí hậu phía Nam

D. Miền khí hậu Biển Đông

II. Tự luận ( 6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) 

   a. Vì sao nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc? 
   b. Từ thực tiễn của địa phương, em hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? 
Câu 18: (2 điểm) Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Câu 19: (2 điểm) Nêu đặc điểm của khí hậu nước ta?

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 ĐIỂM)


Mỗi câu trả lời đúng đạt  0,25 điểm
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11
	C12
	C13
	14
	C15
	16

	A
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	B


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Tổng

	17
	a. Nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc vì:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa lớn, địa hình cắt xẻ => nhiều sông ngòi.

- Lãnh thổ hẹp ngang => sông nhỏ, ngắn. 

- Khoảng 3/4 diện tích lảnh thổ là đồi núi, nhiều vùng núi lan ra sát biển => dốc. 

b. Những nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước sông: 

- Rác thải và chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, đô thị; các hóa chất thải độc hại từ các khu công nghiệp; phân hóa học, thuốc trừ sâu ở các đồng ruộng...
	0,5

0,5

0,5

0, 5
	2 điểm



	18
	Đặc điểm chung của địa hình nước ta:

- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc – đông nam. 

- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và vòng cung.
	0,5

0,5

0,5

0,5
	2 điểm



	19

	Đặc điểm của khí hậu nước ta:

a, Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Nhiệt độ trung bình năm cao: trên 210C.

- Lượng mưa : 1500 – 2000mm/năm. Độ ẩm trên 80% rất cao.

- Có hai mùa: khô và mưa (gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam).

b, Tính chất đa dạng và thất thường

- Tính đa dạng: Chia làm bốn miền khí hậu khác nhau: Phía Bắc, Đông Trường Sơn, Phía Nam, miền khí hậu Biển Đông

- Tính thất thường: Nhiệt độ trung bình thay đổi qua các năm, lượng mưa mỗi năm một khác. Có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn.
	1
1
	2 điểm




Ngày.......tháng.........năm 2022                                  Ngày....... tháng.......năm 2022

       NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ                                                                                       NGƯỜI RA ĐỀ

     Hoàng Thị Thúy Vân                                                  Trần Thị Thuý Diệu 

PAGE  
1

_1711224838.doc
		Lớp

		8A

		8B

		8C



		Ngày giảng

		

		

		



		Sĩ số

		

		

		





Tiết 43: 


KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN: ĐỊA LÝ- LỚP 8

( ĐỀ SỐ 01)

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA


 Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN của HS về :

1. Kiến thức: 


- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá nhận thức kiến thức của HS học kì II qua các thành phần tự nhiên: Địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, sinh vật, kinh tế - xã hội.

2. Kĩ năng: 

- Giải thích được vì sao nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc 


- Liên hệ được thực tế một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm. 

- Vẽ được biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét. 


3. Thái độ: 


- Học sinh có thái độ tự giác, độc lập và tích cực làm bài


4. Định hướng hình thành các năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự hoc, ôn lại kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tư duy.

- Năng lực riêng: Năng lực tư duy tổng hợp, sử dụng số liệu thống kê


II. Hình thức kiểm tra.


1. Hình thức : TNKQ (30%) + Tự luận (70%)


2. Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài tại lớp với thời lượng 45 phút.


III. MA TRẬN


		Mức độ


Tên chủ đề

		Nhận biết

		Thông hiểu

		Vận dụng

		Cộng



		

		

		

		Cấp độ thấp

		Cấp độ cao

		



		

		TN


KQ

		TNTL

		TN


KQ

		TNTL

		TNKQ

		TNTL

		TN


KQ

		TN


TL

		



		Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam



		Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta




		.




		

		

		



		Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

		2

0,5

5%

		

		

		

		

		

		

		

		Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%



		Vùng biển Việt Nam

		Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta

		Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển

		

		

		



		Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

		1


0,25


2,5%

		

		2


0,5


2,5%

		

		

		

		Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%



		Đặc điểm địa hình Việt Nam

		Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

		Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

		.

		

		

		



		Số câu: 3

Số điểm:1,5

Tỉ lệ: 15%

		1


0,25


2,5%

		1


1


10%

		1


0,25


2,5%

		

		

		

		

		

		Số câu: 3

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%



		Đặc điểm khí hậu Việt Nam

		Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam

		Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam

		

		

		

		

		



		Số câu: 3

Số điểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%

		

		1


1


10

		3


0,75


5

		

		

		

		

		

		Số câu: 4

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%



		Đặc điểm sông ngòi Việt Nam




		Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

		Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông

		

		

		

		



		Số câu: 3


Số điểm: 2,5

 Tỉ lệ: 25%

		1


0,25


2,5%

		

		1


0,25


2,5%

		1


2


20%

		

		

		

		

		Số câu: 3

Số điểm: 2,5

 Tỉ lệ: 25%



		Chủ đề: Đất và Sinh vật

		

		

		

		

		Phân tích và vẽ biểu đồ của 3 nhóm đất chính.

		

		

		



		Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

		

		

		

		

		

		1


3


30%

		

		

		Số câu: 1

Số điểm: 3

 Tỉ lệ: 30%



		Số câu: 15

Số điểm: 10


Tỉ lệ: 100%

		7

3,25

32,5 %

		4

3,75

37,5%

		1


3

30%

		Số câu: 15

Số điểm: 10


Tỉ lệ: 100%





ĐỀ BÀI


        Phần I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu trả lời đúng đạt  0,25 điểm)

Câu 1: Môi trường biển Việt Nam bị ô nhiễm do:


A. Chế độ gió, chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí.                                                  


B. Chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí, chất thải công nghiệp.


C. Chế độ triều, khai thác dầu khí, chất thải công nghiệp.


D. Chế độ nhiệt, chất thải sinh hoạt, khai thác dầu khí.                                                                                                


Câu 2:  Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu?


A. 1 triệu km2                                                   B. 1,5 triệu km2


C. 2 triệu km2                                                   D. 3 triệu km2

Câu 3: Nước ta có mấy miền khí hậu?

A. 3 miền                                                          B. 6 miền


C. 4 miền                                                          D. 5 miền


Câu 4: Điểm cực Bắc trên phần đất liền của nước ta nằm ở tỉnh nào?


A. Hà Giang                                                      B. Lào Cai


C. Điện Biên                                                     D. Lai Châu


Câu 5. Tỷ lệ đồi núi của nước ta là:


A. 1/4 diện tích 




B. 3/4 diện tích
C. 2/3 diện tích 




D. 1/3 diện tích


Câu 6. Các dãy núi Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều cùng chạy theo hướng:


A. Vòng cung 




B. Tây Bắc – Đông Nam
C. Đông Bắc - Tây Nam 



D. Bắc – Nam


Câu 7. Đường bờ biển của Việt Nam dài là:


A. 4450km 





B. 2360km
C. 3260km 





D. 1650km


Câu 8: Miền khí hậu có mưa lệch về mùa thu – đông là


A. Miền khí hậu phía Bắc


B. Miền khí hậu Đông Trường Sơn


C. Miền khí hậu phía Nam


D. Miền khí hậu Biển Đông


Câu 9: Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng đông bắc tác động đến miền Bắc nước ta gây ra thời tiết:

A. Lạnh khô.




           B. Nóng ẩm.


C. Lạnh và có mưa phùn.



D. Nóng khô.



Câu 10. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là:


A. Vịnh Hạ Long 




B. Vinh Nha Trang
C. Vịnh Văn Phong 



D. Vịnh Cam Ranh


Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?


A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..


B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ


C. Một số sông đóng băng vào mùa đông

D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn


Câu 12: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là


A. Sông bắt nguồn từ trong nước

B. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.


C. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.


D. Sông nhỏ, ngắn, dốc.

II. Tự luận ( 7 điểm)


Câu 13: (2 điểm) 


   a. Vì sao nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc? 

   b. Từ thực tiễn của địa phương, em hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? 

Câu 14: (1 điểm) Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?


Câu 15: (1 điểm) Nêu đặc điểm của khí hậu nước ta?


Câu 16: (3 điểm) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét?


a. Đất feralit đồi núi thấp:
65% diện tích đất tự nhiên.


b. Đất mùn núi cao: 

11% diện tích đất tự nhiên.


c. Đất phù sa: 


24% diện tích đất tự nhiên.


TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 


NĂM HỌC 2021 - 2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 ĐIỂM)


		Câu

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		Đáp án

		B

		A

		C

		A

		A

		A

		C

		B

		A

		A

		C

		D



		Điểm

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25






PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)


		Câu

		Đáp án

		Điểm

		Tổng



		13

		a. Nước ta có nhiều sông nhưng phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc vì:


- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa lớn, địa hình cắt xẻ => nhiều sông ngòi.


- Lãnh thổ hẹp ngang => sông nhỏ, ngắn. 


- Khoảng 3/4 diện tích lảnh thổ là đồi núi, nhiều vùng núi lan ra sát biển => dốc. 


b. Những nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước sông: 


- Rác thải và chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, đô thị; các hóa chất thải độc hại từ các khu công nghiệp; phân hóa học, thuốc trừ sâu ở các đồng ruộng...

		0,5


0,5


0,5


0, 5

		2 điểm
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		Đặc điểm chung của địa hình nước ta:


- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa


- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 


- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc – đông nam. 


- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và vòng cung.
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		Đặc điểm của khí hậu nước ta:


a, Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Nhiệt độ trung bình năm cao: trên 210C.


- Lượng mưa : 1500 – 2000mm/năm. Độ ẩm trên 80% rất cao.


- Có hai mùa: khô và mưa (gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam).


b, Tính chất đa dạng và thất thường


- Tính đa dạng: Chia làm bốn miền khí hậu khác nhau: Phía Bắc, Đông Trường Sơn, Phía Nam, miền khí hậu Biển Đông


- Tính thất thường: Nhiệt độ trung bình thay đổi qua các năm, lượng mưa mỗi năm một khác. Có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn.
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		- Vẽ  biểu đồ hình tròn đúng tỉ lệ, trình bày sạch sẽ khoa học, có bảng chú thích, tên biểu đồ.


  Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta


[image: image1.emf]

 - Nhận xét : 


+ Đất feralit đồi núi thấp chiếm diện tích lớn nhất 65%.


+ Đất mùn núi cao chiếm diện tích nhỏ nhất 11%.
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